
TT SBD Họ và tên CCCD Giới tính
Ngày, tháng,

năm sinh

Hộ khẩu thường trú
Vị Trí dự tuyển Ghi chú

1 001 Ngô Thị Vân Anh 064302009959 Nữ 24/4/2002   Chư Prông,  Gia Lai
Điều dưỡng hạng 

III

2 002 Nguyễn Thị Vân Anh 064195011184 Nữ 25/02/1995   An Khê, TP Đà Nẵng
Điều dưỡng hạng 

III

3 003 Nay Hà Châu 064198007217 Nữ 24/6/1998   Phú Túc,  Gia Lai Chuyên viên

4 004 Huỳnh Ngọc Bích Châu 052300014501 Nữ 16/4/2000 Bình Định, Gia Lai Kỹ thuật y hạng III

5 005 Đỗ Thị Linh Chi 052198010491 Nữ 16/6/1998  Chư Pưh,  Gia Lai
Điều dưỡng hạng 

III

6 006 Nguyễn Trần Khánh Du 062302005524 Nữ 01/7/2002   Sa Thầy,  Quảng Ngãi Chuyên viên

7 007 Phan Hoàng Thùy Dung 064195013185 Nữ 26/02/1995  Kbang,  Gia Lai
Y tế công cộng 

hạng III 

8 008 Ngô Thùy Dung 064300010134 Nữ 08/11/2000  Cửu An,  Gia Lai
Kế toán viên (hạng 

III)

9 009 Nguyễn Thị Út Đào 052192024415 Nữ 20/12/1992
Quy Nhơn Nam, Gia 

Lai
Kỹ thuật y hạng III

10 010 Lê Thanh Đạt 052097015052 Nam 03/7/1997 Tuy Phước, Gia Lai Chuyên viên

11 011 Nguyễn Đức Đình 064203002027 Nam 02/3/2003  Phú Túc,  Gia Lai Kỹ thuật y hạng III

12 012 Nguyễn Thị Đoan 052193020658 Nữ 30/9/1993 Phù Mỹ, Gia Lai
Kế toán viên (hạng 

III)

13 013 Lê Huỳnh Đức 064203001551 Nam 28/02/2003  Phú Thiện,  Gia Lai Chuyên viên

14 014 Phan Thị Cẩm Hạ 064199011192 Nữ 15/6/1999   Phú Túc,  Gia Lai Chuyên viên

15 015 Nguyễn Thị Hạnh 046300007072 Nữ 17/8/2000   Ia Dơk,  Gia Lai
Điều dưỡng hạng 

III

16 016 Vũ Thị Hảo 033195012161 Nữ 20/4/1995  Biển Hồ,  Gia Lai
Kế toán viên (hạng 

III)

17 017 Hồ Thị Hằng 066199008204 Nữ 25/4/1999  Ia Ko,  Gia Lai Kỹ thuật y hạng III

18 018 Trương Thị Thu Hằng 064303005747 Nữ 24/3/2003  Ia Boòng,  Gia Lai Chuyên viên

19 019 Phan Thị Thuý Hằng 054301000493 Nữ 21/5/2001 Tuy An Nam, Đắk Lắk Chuyên viên
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20 020 Phạm Lê Thanh Hằng 052196015463 Nữ 24/10/1996 Quy Nhơn Bắc, Gia Lai
Kế toán viên (hạng 

III)

21 021 Nguyễn Thị Minh Hậu 064301004780 Nữ 02/01/2001   Ia Ko,  Gia Lai Chuyên viên

22 022 Nay H'Bình 064303011146 Nữ 28/7/2003  Ia Tul,  Gia Lai
Điều dưỡng hạng 

III

23 023 Vũ Thị Trung Hiếu 052301003220 Nữ 25/02/2001 Hoài Nhơn Bắc, Gia Lai Chuyên viên

24 024 Nay H'Nguy 064303016652 Nữ 18/12/2003  Ia Tul,  Gia Lai
Điều dưỡng hạng 

III

25 025 Siu H'Nhâm 064199014621 Nữ 13/8/1999   Phú Thiện,  Gia Lai
Điều dưỡng hạng 

III

26 026 Đoàn Thị Hồng Hoa 052190012987 Nữ 05/9/1990 Quy Nhơn Bắc, Gia Lai
Điều dưỡng hạng 

III

27 027 Hồ Thị Thanh Hoài 064197013568 Nữ 01/12/1997  Chư Sê,  Gia Lai Chuyên viên

28 028 Trần Thị Thanh Hoài 064197007019 Nữ 09/10/1997  Biển Hồ,  Gia Lai
Điều dưỡng hạng 

III

29 029 Đinh Thị Hoài 052300007730 Nữ 26/09/2000 Vạn Đức, Gia Lai
Điều dưỡng hạng 

III

30 030
Nguyễn Thị Thanh 

Huyền
064188010908 Nữ 22/4/1988  Thống Nhất,  Gia Lai Chuyên viên

31 031 Nguyễn Thị Thu Huyền 064301003918 Nữ 29/4/2001  Chư Sê,  Gia Lai Chuyên viên

32 032 Triệu Thị Huyền 004198006070 Nữ 01/4/1998   An Phú, TPHCM Chuyên viên

33 033 Lê Thị Hương 064198006768 Nữ 29/11/1998  Uar,  Gia Lai Chuyên viên

34 034 Nguyễn Ngọc Lan Hương 052195016359 Nữ 11/05/1995
Quy Nhơn Đông, Gia 

Lai
Chuyên viên

35 035 RCõm H'Yến 064301015803 Nữ 20/3/2001  Phú Thiện,  Gia Lai
Điều dưỡng hạng 

III

36 036 Hồ Đắc Khải 064202006495 Nam 15/01/2002  An Bình,  Gia Lai
Kế toán viên (hạng 

III)

37 037 Dương Ngọc Lan 064199006979 Nữ 24/7/1999  Chư A Thai,  Gia Lai
Điều dưỡng hạng 

III

38 038 Ksor H' Lê 064301011846 Nữ 11/8/2001   Uar,  Gia Lai Chuyên viên

39 039 Nguyễn Thị Thùy Linh 064303000149 Nữ 09/02/2003  Mang Yang,  Gia Lai Chuyên viên

40 040 Lê Thị Quỳnh Linh 064303004535 Nữ 20/01/2003  Phú Thiện,  Gia Lai Kỹ thuật y hạng III
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41 041 Nguyễn Thị Khánh Linh 064302000250 Nữ 25/12/2002   Ia Grai,  Gia Lai Chuyên viên

42 042 Dương Thị Ngọc Loan 064186003306 Nữ 06/4/1986  Ayun Pa,  Gia Lai
Điều dưỡng hạng 

III

43 043 Nguyễn Thị Cẩm Lộc 042301011104 Nữ 21/06/2001 Thành Sen, Hà Tĩnh Kỹ thuật y hạng III

44 044 Nay H' Lơn 064199005108 Nữ 21/6/1999   Ayun Pa,  Gia Lai
Điều dưỡng hạng 

III

45 045 Hving H Lúc 054303003728 Nữ 12/12/2003 Suối Trai, Đắk Lắk
Điều dưỡng hạng 

III

46 046 Bùi Thị Khánh Ly 064197012675 Nữ 28/01/1997   Diên Hồng,  Gia Lai
Công tác xã hội 

viên

47 047 Nguyễn Thị Tuyết Mai 064303001111 Nữ 15/10/2003 An Khê, Gia Lai
Điều dưỡng hạng 

III

48 048 Phạm Nguyễn Trà My 064300012759 Nữ 02/11/2000  Đak Đoa,  Gia Lai
Điều dưỡng hạng 

III

49 049 Nguyễn Thị Diễm My 052194002310 Nữ 09/3/1994 Bình Định, Gia Lai Chuyên viên

50 050 Nay H' Noen 064198000835 Nữ 23/10/1998  Ia Hiao,  Gia Lai
Điều dưỡng hạng 

III

51 051 Nơi 064302000282 Nữ 08/5/2002   Mang Yang,  Gia Lai
Điều dưỡng hạng 

III

52 052 Rơ Ô H' Ngân 064197013779 Nữ 12/3/1997  Ia Rsai,  Gia Lai Chuyên viên

53 053 Nguyễn Lệ Hoàng Ngân 052300003791 Nữ 05/11/2000 Canh Vinh, Gia Lai Chuyên viên

54 054 Hồ Thị Bích Nguyên 052302008421 Nữ 01/02/2002 Bình An, Gia Lai Kỹ thuật y hạng III

55 055 Nguyễn Thị Nguyện 052194000320 Nữ 29/3/1994 Hoài Nhơn Bắc, Gia Lai Chuyên viên

56 056 Nguyễn Thị Minh Nguyệt 064301012164 Nữ 21/04/2001   Ia Hrung,  Gia Lai Kỹ thuật y hạng III

57 057 Trịnh Thị Kim Nguyệt 052195011095 Nữ 10/9/1995
Phước Long, TP Hồ 

Chí Minh
Kỹ thuật y hạng III

58 058 Lê Thị Thanh Nhã 066303019572 Nữ 02/12/2003  Ia Grai,  Gia Lai Hộ sinh hạng III

59 059 Đào Thị Nhiên 064187002191 Nữ 10/3/1987  Ia Pa,  Gia Lai
Điều dưỡng hạng 

III

60 060 Nguyễn Thị Hồng Nhung 064197011890 Nữ 07/10/1997  Chư Păh,  Gia Lai
Điều dưỡng hạng 

III

61 061 Nguyễn Thùy Nhung 064196009257 Nữ 11/12/1996  Thống Nhất,  Gia Lai Chuyên viên
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62 062 Nguyễn Thị Nhung 064301009153 Nữ 20/02/2001   Phú Túc,  Gia Lai Chuyên viên

63 063 Lê Thị Phúc 064301008367 Nữ 20/5/2001  Ia Nan,  Gia Lai Chuyên viên

64 064 Trương Thị Ngọc Phước 064190015203 Nữ 13/3/1990   Pleiku,  Gia Lai
Kế toán viên (hạng 

III)

65 065
Nguyễn Thị Minh 

Phương
064303004744 Nữ 16/01/2003   Phú Thiện,  Gia Lai Kỹ thuật y hạng III

66 066 Nguyễn Thành Quang 066094012046 Nam 20/05/1994  Hòa Phú,  Đak Lak
Kế toán viên (hạng 

III)

67 067 Nguyễn Thị Ngọc Quyên 052196017456 Nữ 21/7/1996 Quy Nhơn, Gia Lai
Kế toán viên (hạng 

III)

68 068 Lương Hữu Sơn 064090009502 Nam 21/01/1990  Pleiku,  Gia Lai Chuyên viên

69 069 Đinh Thị Tằm 004190002506 Nữ 24/9/1990   Chư A Thai,  Gia Lai
Kế toán viên (hạng 

III)

70 070 Nguyễn Thanh Tâm 064300014203 Nữ 09/11/2000  Pleiku,  Gia Lai
Y tế công cộng 

hạng III 

71 071 Lê Hoàng Tiên 052193010260 Nữ 26/7/1993  Pleiku,  Gia Lai Kỹ thuật y hạng III

72 072 Lê Thị Cẩm Tuyên 052301014116 Nữ 09/9/2001
Tuy Phước Đông, Gia 

Lai
Chuyên viên

73 073 Nguyễn Thị Liên Tư 052191009207 Nữ 02/6/1991   Ân Hảo,  Gia Lai
Công tác xã hội 

viên

74 074 Nguyễn Bích Thảo 064199013142 Nữ 06/02/1999  Diên Hồng,  Gia Lai
Phóng viên hạng 

III

75 075 Trần Thị Phương Thảo 052303013884 Nữ 17/7/2003
Quy Nhơn Nam, Gia 

Lai
Chuyên viên

76 076 Mai Diệu Thảo 052198012039 Nữ 19/12/1998 Đề Gi, Gia Lai Kỹ thuật y hạng III

77 077 Huỳnh Phương Thảo 052303008262 Nữ 05/11/2003 Quy Nhơn, Gia Lai Chuyên viên

78 078 Hồ Mai Thi 064302005950 Nữ 28/01/2002  Kbang,  Gia Lai Kỹ thuật y hạng III

79 079 Hoàng Thị Kim Thoa 064302016516 Nữ 12/8/2002   Ia Lâu,  Gia Lai Kỹ thuật y hạng III

80 080 Nguyễn Thị Hồng Thoại 052301011602 Nữ 17/12/2001 Bình Hiệp, Gia Lai Chuyên viên
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81 081 Đoàn Trần Sơn Thủy 052302009984 Nữ 18/4/2002   Vân Canh,  Gia Lai Chuyên viên

82 082
Nguyễn Thị Phương 

Thúy
064300007966 Nữ 06/8/2000   Ia Hrung,  Gia Lai

Điều dưỡng hạng 

III

83 083 Lê Thị Anh Thư 052302001549 Nữ 20/12/2002 Quy Nhơn, Gia Lai Kỹ sư (hạng III)

84 084
Nguyễn Trần Quỳnh 

Trang
064303008687 Nữ 16/01/2003   Đức Cơ,  Gia Lai

Kế toán viên (hạng 

III)

85 085 Trần Thị Thùy Trang 035185013121 Nữ 27/8/1985  Pleiku,  Gia Lai Chuyên viên

86 086 Lê Thị Thùy Trang 064198012739 Nữ 02/9/1998  Chư Sê,  Gia Lai
Điều dưỡng hạng 

III

87 087 Mai Thị Huyền Trang 038193046709 Nữ 18/6/1993
Quy Nhơn Nam, Gia 

Lai

Y tế công cộng 

hạng III 

88 088 Lê Thuỳ Trân 052303001794 Nữ 02/8/2003 An Khê, Gia Lai Kỹ thuật y hạng III

89 089 Lê Nguyễn Kiều Trinh 054303008556 Nữ 29/10/2003 Phú Yên, Đắk Lắk Kỹ thuật y hạng III

90 090 Rơ Ô H' Truyên 064198004685 Nữ 04/12/1998   Ia Dreh,  Gia Lai
Điều dưỡng hạng 

III

91 091 Nguyễn Tường Vi 052303005366 Nữ 25/10/2003 Đề Gi, Gia Lai
Dinh dưỡng hạng 

III

92 092 Phạm Lương Tường Vi 052197000135 Nữ 30/10/1997 Hoài Nhơn Tây, Gia Lai Chuyên viên

93 093 Nguyễn Tấn Việt 064200005881 Nam 08/7/2000   Phú Thiện,  Gia Lai Chuyên viên

94 094 Phan Võ Hoàng Vy 052300012360 Nữ 30/9/2000 Tuy Phước, Gia Lai
Điều dưỡng hạng 

III

95 095 Hà Ý Vy 052302002975 Nữ 19/01/2002 Quy Nhơn Bắc, Gia Lai
Công tác xã hội 

viên

96 096 Nay H' Wôn 064194011447 Nữ 25/12/1994   Ia Pa,  Gia Lai Kỹ thuật y hạng III

97 097 Siu Wơn 064202016963 Nam 06/12/2002   Uar, Gia Lai Chuyên viên

98 098 Nguyễn Thị Mùa Xuân 064300010647 Nữ 04/3/2000   Đak Đoa,  Gia Lai
Điều dưỡng hạng 

III

99 099 Ksor H' Ý 064302013019 Nữ 16/6/2002  Ia Rsai,  Gia Lai
Điều dưỡng hạng 

III

100 100 Đinh Thị Hải Yến 066198002235 Nữ 29/12/1998   Đak Đoa,  Gia Lai
Điều dưỡng hạng 

III
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